
Số 

người

Số kế hoạch 

giao theo Quyết 

định số 

1942/UBND-

KGVX ngày 

19/10/2022 của 

UBND tỉnh Điện 

Biên

Tỷ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

giao

Số 

người

Tăng, 

giảm
Số người

Số kế hoạch 

giao theo Quyết 

định số 

1942/UBND-

KGVX ngày 

19/10/2022 của 

UBND tỉnh 

Điện Biên

Tỷ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

giao

Số 

người

Tăng, 

giảm

Số 

người

Số kế hoạch 

giao theo Quyết 

định số 

1942/UBND-

KGVX ngày 

19/10/2022 của 

UBND tỉnh 

Điện Biên

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

kế 

hoạch 

giao

Số 

người

Tăng, 

giảm

1 Huyện Tuần Giáo 6.149 15,71% 11,1% 6.263 (114)  91.619 100% 100% 91.174 445 2.960 7,08% 5,20% 2.876 84

Ghi chú:

-    Tham gia BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi

-    Tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi

-    Tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi

-    Độ bao phủ BHYT

*Lưu ý: Số liệu tại thời điểm 31/12/2022

(Kèm theo Báo cáo số:  162  /BC-BCĐ ngày   17   /3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT)

SỐ NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN

PHỤC LỤC 01

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

So với năm 2021

STT Đơn vị

Số người tham gia BHXH Số người tham gia BHYT Số người tham gia BHTN

Năm 2022 So với năm 2021 Năm 2022 So với năm 2021 Năm 2022



(ĐVT: Triệu đồng)

STT Đơn vị Tổng số Thu So với năm 2021 Tổng số nợ Kế hoạch giao
Tỷ lệ hoàn thành 

dự toán

Tỷ lệ nợ/Số dự 

toán

A B 1 2 3 4 5 6

1 Huyện Tuần Giáo 153.213 5.191 990 0,82% 100% 0,65%

*Lưu ý: Số liệu tại thời điểm 31/12/2022

PHỤC LỤC 02

SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-BCĐ ngày        /3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT)

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT



Số người
Số tiền (triệu 

đồng)
Số người

Số tiền (triệu 

đồng)
Số người Số tiền (triệu đồng) Số người

Số tiền (triệu 

đồng)
Số lượt người

Số tiền (triệu 

đồng)

1 Huyện Tuần Giáo 1.490 75.175 120 2.815 314 4.993 56 170 287 3.082

*Lưu ý: Số liệu tại thời điểm 31/12/2022

Trợ cấp thất nghiệp
Ốm đau, thai sản, dưỡng sức 

phục hồi sức khỏe
Các khoản trợ cấp 1 lần

Thanh toán BHXH 1 lần theo Điều 60, 

Điều 77 của Luât BHXH

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

PHỤC LỤC 03

SỐ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU VÀ CÁC KHOẢN TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG; HƯỞNG BHXH MỘT LẦN;

HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÀ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH NGẮN HẠN
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-BCĐ ngày    /3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT)

STT Đơn vị

Lương hưu và các khoản trợ cấp 

BHXH hàng tháng

Chế độ BHXH 1 lần



STT Đơn vị Hưu trí

Tử tuất 

(ĐSCB và 

ĐSND)

Tai nạn lao 

động bệnh 

nghề nghiệp

Phục vụ tai 

nạn lao 

động

Trợ cấp theo 

Quyết định 

613

Trợ cấp cán 

bộ xã NĐ 

09/NĐ-CP

Cộng Ghi chú

1 Huyện Tuần Giáo 20 12 0 0 0 0 32

*Lưu ý: Số liệu tại thời điểm 31/12/2022

ĐVT: Người

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

PHỤC LỤC 04

SỐ NGƯỜI GIẢI QUYẾT MỚI CHẾ ĐỘ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG
(Kèm theo Báo cáo số:    /BC-BCĐ ngày      /3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT)



Người

Số tiền 

(triệu 

đồng)

Người

Số tiền 

(triệu 

đồng)

Người

Số tiền 

(triệu 

đồng)

Người

Số tiền 

(triệu 

đồng)

Người

Số tiền 

(triệu 

đồng)

Người

Số tiền 

(triệu 

đồng)

Người

Số tiền 

(triệu 

đồng)

1 Huyện Tuần Giáo 327 5.235 2 144 28 2.063 36 536 53 604 0 0 3 4

*Lưu ý: Số liệu tại thời điểm 31/12/2022

(Kèm theo Báo cáo số:    /BC-BCĐ ngày    /3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT)

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

SỐ NGƯỜI HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN

PHỤC LỤC 05

Trợ cấp khu vực 1 

lần

Trợ cấp Nghị 

định 14

Trợ cấp phí giám 

định y khoa

STT Đơn vị

Trợ cấp 1 lần khi 

nghỉ hưu

Trợ cấp TNLĐ - 

BNN 1 lần
Trợ cấp Tuất 1 lần

Trợ cấp mai táng 

phí



ĐVT: Lượt người, triệu đồng

Số lượt 

người
Số tiền

Số lượt 

người
Số tiền

Số lượt 

người
Số tiền

Số lượt 

người

Tăng, 

giảm
Số tiền

Tăng, 

giảm
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 TTYT Tuần Giáo 11080 56.427 16.661 11.567 30.570 67.994 47.231 70.029 (2.035)       42.696 4.535

*Lưu ý: Số liệu tại thời điểm 31/12/2022

(Kèm theo Báo cáo số:    /BC-BCĐ ngày    /03 /2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT)

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

PHỤC LỤC 06

THỐNG KÊ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Tỷ lệ sử 

dụng dự 

toán giao

STT Tên đơn vị Mã số

Ngoại trú Nội trú Tổng số So sánh với năm 2021



            UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

STT NỘI DUNG

1

 Tham mưu cho UBND huyện ra công văn 216/UBND-BHXH ngày 21/02/2022 V/v giao chỉ tiêu phát người tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện.

2
 Tham mưu cho UBND huyện ra công văn Số:599 /UBND-BHXH ngày 27/04/2022 V/v xử lý nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện tính đến ngày 31/3/2022

3
Tham mưu cho UBND huyện ra công văn Số: 635 /UBND-BHXH ngày 06/05/2022 V/v khuyến khích người nhận các chế độ 

bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022.

4
 Tham mưu cho UBND huyện ra công văn Số: 958 /UBND-BHXH ngày 27/06/2022V/v phát triển chỉ tiêu người tham gia 

BHXH, BHYT trên địa bàn huyện

5
Tham mưu cho UBND huyện ra công văn Số: 1044 /UBND-BHXH ngày 12/07/2022V/v xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN trên 

địa bàn huyện tính đến 30/6/2022.

6

 Tham mưu cho huyện ủy ra công văn số : Số 266  -BC/HU ngày 26/07/2022 Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TU, ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

7

Tham mưu cho UBND huyện ra công văn số : 97/BHXH-BHTG ngày 22/09/2022 V/v Bổ sung hoàn thiện thông tin đối với 

người tham gia BHXH, BHYT có thông tin chưa khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định 

danh.

8
Tham mưu cho UBND huyện ra công văn 820/BC-UBND, ngày 10/11/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết 102/NQ-CP và Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ

9

Tham mưu cho UBND huyện ra công văn 1999/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về giao chỉ tiêu 

phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 

2022 -2025

PHỤ LỤC VĂN BẢN THAM MƯU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:    /BC-BCĐ ngày    /3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT)
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